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 Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hà Nội, quy định chi tiết về các tiêu chí, điều kiện và lộ trình thực 
hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thủ đô căn cứ theo Luật Thủ đô 2024 đã được ban hành. Đây là bước 
tiến lớn để triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm giảm ô nhiễm cho khu vực trung tâm của thủ đô. Để 
giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm nói chung và bụi PM2.5 nói riêng cần có các giải pháp đồng bộ, dựa trên 
các nguyên nhân gây phát thải. Nghiên cứu này đã thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trạng ô 
nhiễm PM2.5 tại một số khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội nhằm tìm ra các nguyên nhân gây ô nhiễm. 
Dựa trên kết quả này, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm bụi PM2.5 tại một số 
khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội. 
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 Resolution No. 57/2025/NQ-HĐND of Hanoi, which specifies the criteria, conditions, and roadmap for 
implementing low-emission zones in the capital city according to the 2024 Capital City Law, has been issued. 
This is a major step forward in strongly implementing pollution reduction solutions in the central area of the 
capital. To minimize emissions of pollutants in general and PM2.5 dust in particular, comprehensive solutions 
are needed, based on the causes of emissions. This study surveyed and assessed the current state of PM2.5 
dust pollution in several streets in Hanoi's Old Quarter to identify the causes of pollution. Based on these 
results, the study proposed to PM2.5 pollution control measures. 
 

 
1. Giới thiệu chung 
 
 Nguồn gốc của bụi PM2.5 và nồng độ bụi có thể khác nhau đáng 
kể giữa các địa điểm do điều kiện khí hậu, nguồn phát thải và phương 
thức phân tán trong khí quyển. Các nguồn có thể là tự nhiên hoặc nhân 
tạo [1]. Các nguồn phát tán chủ yếu bao gồm: phương tiện giao thông, 
quá trình đốt sinh khối từ hoạt động nông nghiệp, nhà máy nhiệt điện, 
muối biển, phát thải công nghiệp, phát thải tàu thủy và phát thải máy 
bay. Các hạt PM có hình thái hóa học, lý học và nhiệt động học đa dạng, 
bay lơ lửng trong không khí, gây ô nhiễm không khí. Theo WHO có 
khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm do tiếp xúc với không khí ô 
nhiễm [2][3]. Ô nhiễm không khí là do hỗn hợp các chất như khí, hạt 
và các thành phần sinh học trong bầu khí quyển của Trái đất. Các tác 
động độc hại do ô nhiễm hạt gây ra cho con người phụ thuộc vào kích 
thước, diện tích bề mặt và thành phần hóa học của chúng. PM được 
phân loại theo kích thước đường kính khí động học bao gồm: PM10 
(các hạt có đường kính ≤ 10 µm); PM2.5 (các hạt có đường kính ≤ 
2,5 µm), còn được gọi là các hạt mịn; và PM0.1 (các hạt có đường kính 
≤ 0,1 µm), được gọi là các hạt siêu mịn, có các tác động khác nhau đến 
sức khỏe, vì các hạt có liên kết chặt chẽ với kích thước hạt, có thể lắng 

đọng trong phổi và có thể di chuyển qua các tiểu phế quản, vượt qua 
cơ chế bảo vệ của phổi [4], [5]. Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn 
cầu (GBD) ước tính rằng PM2.5 là nguyên nhân gây ra 5 triệu ca tử 
vong hàng năm. PM2.5 được đặc trưng bởi các hạt mịn có diện tích bề 
mặt lớn. Do kích thước nhỏ, chúng có thể tích tụ nhiều hơn so với 
PM10, lan truyền trên khoảng cách xa, lưu lại trong bầu khí quyển lâu 
hơn và di chuyển xa hơn [6]. PM2.5 bao gồm các sơ cấp được phát thải 
trực tiếp vào khí quyển và các hạt thứ cấp được tạo ra bởi các phản 
ứng hóa học và quang hóa giữa các hạt sơ cấp [7][8]. Nắm bắt được 
nguồn phát thải và ảnh hưởng của PM2.5 đến sức khỏe con người là 
điều kiện cần thiết để phát triển các chiến lược, chính sách hiệu quả để 
kiểm soát mức độ ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe con người [9].  
 Trong những năm gần đây, Hà Nội liên tục được ghi nhận là một 
trong những đô thị có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất 
khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo diễn biến chất lượng môi trường 
không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, tình 
trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội có chiều hướng gia 
tăng, có những thời điểm, chỉ số chất lượng môi trường không khí (giá 
trị AQI) đã lên đến mức xấu [10]. Hà Nội được coi là một trong những 
thủ đô nhiễm nhất trên thế giới. Bui và cộng sự [11] đã nghiên cứu đặc 
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điểm, phân đoạn hóa học vô cơ, phân bổ nguồn và đánh giá rủi ro sức 
khỏe tiềm ẩn của PM2.5 trong không khí tại Hà Nội. Nồng độ PM2.5 
trung bình 24 giờ quan sát được trong nghiên cứu này cao hơn đáng kể 
so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kết quả thu được 
cho thấy các nguồn chính của PM2.5 là phát thải giao thông và bụi vỏ 
trái đất, đốt than và nguồn công nghiệp. Le và công sự [12] đã nghiên 
cứu khảo sát thực nghiệm để ước tính lượng phát thải chất ô nhiễm 
không khí (PM10 và PM2.5) từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch tại Hà 
Nội trong năm 2020. Điểm nóng nằm rõ nhất ở phía Đông Nam của 
thành phố, tương ứng với khu vực có diện tích canh tác cây trồng lớn 
nhất. Phát thải từ đốt rơm rạ sau thu hoạch đã góp phần gây ô nhiễm 
không khí cục bộ của Hà Nội và các khu vực xung quanh, bao gồm cả 
các khu vực không canh tác và không đốt. Nguyễn và cộng sự [13] đã 
nghiên cứu tác động của việc phong tỏa do đại dịch Covid-19 đối với 
PM2.5 và các nguyên tố vi lượng trong PM2.5 tại Hà Nội. Kết quả cho 
thấy nồng độ PM2.5 đã giảm 55,9 % so với số liệu trước đó. Bên cạnh 
đó, nồng độ PM2.5 tại các điểm lấy mẫu đã giảm 41,8 % trong thời gian 
phong tỏa. Hơn nữa, có mối tương quan nghịch giữa chiều cao lớp biên 
khí quyển và nồng độ trung bình ngày của PM2.5 tại Hà Nội. 
 Để xứng danh là trung tâm văn hóa, thành phố du lịch, cần có 
những đánh giá hiện trạng chất lượng không khí xung quanh khu vực 
phố cổ và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng không khí. 
Nhằm cung cấp thêm các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc thực 
hiện các giải pháp nâng cao chất lượng không khí xung quanh phố cổ, 
mục tiêu chính của nghiên cứu này bao gồm: (1). Đánh giá hiện trạng 
ô nhiễm bụi PM2.5 tại một số khu phố quận Hoàn Kiếm; (2). Đánh giá 
các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ bụi PM2.5; (3). Đề xuất một số giải 
pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi PM2.5 tại khu vực phố cổ. 
 
2. Thực trạng ô nhiễm bụi PM2.5 tại một số khu phố xung quanh   
2.1. Địa điểm đo dạc bụi PM2.5 
 
 Nghiên cứu được thực hiện tại quận Hoàn Kiếm (cũ) - khu vực 
trung tâm đô thị với mật độ giao thông và hoạt động kinh tế – xã hội 
cao. Năm địa điểm được lựa chọn đo đạc, bao gồm: quảng trường Đông 
Kinh Nghĩa Thục (S1), vườn hoa Lý Thái Tổ (S2), phố Đào Duy Từ (S3), 
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (cũ) (S4) và Bốt Hàng Đậu (S5). Các 
địa điểm này có đặc điểm không gian và mức độ ảnh hưởng giao thông 
khác nhau phù hợp cho việc so sánh nồng độ PM2.5 theo vị trí đo trong 
cùng một khu vực đô thị trung tâm. 
 
2.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi PM2.5 
 
 Nhìn chung, nồng độ PM2.5 trung bình tại các điểm S1, S2, S3, 

S4, S5 lần lượt là 62,3 µg/m³; 46,1 µg/m³; 31,7 µg/m³; 29,6 µg/m³, 
44,3 µg/m³. Như vậy tại điểm đo S1 giá trị PM2.5 là cao nhất, trong khi 
giá trị thấp nhất là tại điểm đo S4. Xu hướng biến động của PM2.5 
tương đồng giữa các địa điểm, chỉ khác mức độ và biên độ dao động. 
Tại các điểm đo, các tháng mùa đông cho nồng độ chất ô nhiễm cao 
nhất với giá trị trung bình từ 28,6 µg/m³ đến 68,9 µg/m³ ngược lại vào 
mùa hè, nồng độ PM2.5 cho giá trị thấp nhất trong năm với giá trị trung 
bình từ 19,8 µg/m³ đến 33,6µg/m³. Qua phân tích, ghi nhận tháng sạch 
nhất năm là tháng 7, khi các giá trị trung bình tại các điểm đo đạt ở 
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Hình 1. Vị trí các trạm đo tại khu vực phố cổ, Hà Nội. 

 
  



JOMC 234

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 16 Số 01 năm 2026

Bảng 1. Thông tin các địa điểm đo. 
Ký hiệu S1 S2 S3 S4 S5 

Địa điểm đo Quảng trường Đông 
Kinh Nghĩa Thục 

Vườn hoa Lý Thái 
Tổ Phố Đào Duy Từ UBND phường Hoàn 

Kiếm Bốt Hàng Đậu 

Thời gian đo 6/12/2023 - 
11/4/2024 

1/1/2023 - 
29/2/2024 

1/12/2024 - 
31/3/2025 

1/1/2023 - 
31/1/2024 

13/12/2023 - 
27/11/2024 

Mật độ phương 
tiện ước tính 25000 xe/ngày. đêm 25000 xe/ngày. đêm 15000 xe/ngày. đêm 25000 xe/ngày. đêm 25000 xe/ngày. đêm 

Đặc điểm 
khu phố 

Không gian mở, một 
bên là bờ hồ, một bên 

là khu vực dịch vụ 

Không gian mở, 
nhiều cây xanh 

Phố cổ, đường hẹp, 
nhà phố san sát 

Đường hẹp, nhiều 
cây xanh 

Không gian bán mở, 
giao cắt nhiều tuyến 

Trạm xe bus 
(bán kính 300m) 2 trạm 4 – 6 trạm 8 - 10 trạm 3 trạm 5 trạm 

Mật độ dân cư Ít dân cư, tập trung 
khách du lịch 

Không gian công 
cộng, cơ quan nhà 

nước, ít dân cư 

Mật độ dân cư sinh 
sống cao 

Chủ yếu cơ quan nhà 
nước, ít dân cư Ít dân cư sinh sống 

Kinh tế - xã hội Khu vực du lịch, dịch 
vụ ăn uống Văn hóa, du lịch Dịch vụ nhỏ lẻ, 

lưu trú Hành chính, dịch vụ Giao thông, dịch vụ 
nhỏ lẻ 

  
Bảng 2. Nồng độ PM2.5 trung bình tại một số thủ đô. 

Khu vực / Quốc gia PM2.5 trung bình năm (µg/m³) So với WHO (5 µg/m³) 
S1 62,3 (mùa đông xuân) 12,5 lần 
S2 46,1 (cả năm) 9,2 lần 
S3 31,7 (mùa đông xuân) 6,3 lần 
S4 29,6 (cả năm) 5,9 lần 
S5 44,3 (cả năm) 8,9 lần 

Hà Nội 45 (năm 2024)  9 lần 
Jakarta/Indonesia 43,8 (năm 2023)  9 lần 

Bắc Kinh/Trung Quốc 34,1 (năm 2023) 7 lần 
Bangkok/Thái Lan 21,7 (năm 2023) 4.4 lần 

 
2.3. Biến thiên nồng độ PM2.5 theo mùa 
 
 Biểu đồ về sự phân bố nồng độ PM2.5 theo mùa được thể hiện 
trong hình 2 dưới đây. 
 Sự biến động nồng độ PM2.5 theo thời gian trong năm có mối 
liên hệ chặt chẽ với các điều kiện khí tượng. Trong các tháng cuối năm 
(tháng 11 – 12) và đầu năm (tháng 1 – 3), khu vực nghiên cứu chịu ảnh 
hưởng của mùa đông – xuân, đặc trưng bởi nhiệt độ thấp, độ ẩm không 
khí thấp, tốc độ gió nhỏ và thường xuyên xuất hiện hiện tượng nghịch 
nhiệt. Các điều kiện này làm hạn chế quá trình khuếch tán chất ô nhiễm, 
dẫn đến sự tích tụ bụi mịn trong tầng không khí gần mặt đất, làm cho 
nồng độ PM2.5 tại các điểm đo đạt giá trị cao.  
 Ngược lại, trong giai đoạn giữa năm (tháng 6 – 8), điều kiện khí 
tượng đặc trưng bởi nhiệt độ cao, bức xạ mặt trời mạnh, đối lưu mạnh 
do tốc độ gió cao và lượng mưa lớn đã góp phần tăng cường quá trình 
pha loãng và rửa trôi các hạt bụi trong khí quyển. Do đó, nồng độ PM2.5 
tại tất cả các điểm đo giảm rõ rệt, giá trị PM2.5 giảm xuống khoảng 20 

– 30 µg/m³, cho thấy không chỉ mức ô nhiễm thấp hơn mà phân bố 
nồng độ cũng ổn định hơn. Ảnh hưởng của yếu tố khí tượng này cũng 
được khẳng định tại các nghiên cứu tương tự [17][18][19]. 
 Dữ liệu cho thấy nồng độ PM2.5 trong mùa đông cao hơn rõ rệt 
so với mùa hè tại các địa điểm có đủ số liệu đo cả năm. Cụ thể, tại S2, 
PM2.5 mùa đông đạt 68.9 µg/m³, cao hơn 3 lần so với mùa hè với giá 
trị 20.7 µg/m³. Tương tự, tại S4, nồng độ PM2.5 giảm từ 38.2 µg/m³   
trong mùa đông xuống 19.8 µg/m³ vào mùa hè. Đáng chú ý, tại S5, 
PM2.5 mùa đông có giá trị 50.3 μg/m3, cao hơn mùa hè (33.6 μg/m^3), 
tuy mức chênh lệch này nhỏ hơn so với các địa điểm khác. 
 Xét trong mùa đông, S2 và S1 ghi nhận nồng độ PM2.5 cao nhất 
(lần lượt 68.9 µg/m³ và µg/m³), trong khi S3 có giá trị thấp nhất (28.55 
µg/m³). Điều này cho thấy, mặc dù cùng chịu ảnh hưởng của điều kiện 
mùa đông, mức độ ô nhiễm PM2.5 giữa các địa điểm vẫn có sự khác 
biệt đáng kể. Trong mùa hè, nồng độ PM2.5 tại các địa điểm nghiên cứu 
đều giảm đáng kể và có xu hướng hội tụ hơn. Giá trị trung vị tại S2 và 
S4 lần lượt là 20.7 µg/m³ và 19.8 µg/m³, trong khi S5 ghi nhận giá trị 
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cao hơn tương đối (33.6 µg/m³). Sự thu hẹp chênh lệch giữa các địa 
điểm trong mùa hè cho thấy vai trò chi phối mạnh của lượng mưa và 
điều kiện khuếch tán khí quyển, làm suy giảm ảnh hưởng của các nguồn 
phát thải cục bộ so với mùa đông. 
 

 
Hình 2. Phân bố nồng độ PM2.5 theo mùa tại địa điểm nghiên cứu. 

 
 Biến thiên nồng độ PM2.5 theo tháng có những điểm đáng chú ý. 
Dưới đây là biểu đồ biến thiên nồng độ PM2.5 tại trạm S2. 
 

 
Hình 3. Diễn biến nồng độ PM2.5 tại trạm S2 theo tháng. 

 
 Các tháng 5, 6, 7 là các tháng mùa hè, nhờ điều kiện khí tượng 
thuận lợi mà nồng độ PM2.5 có xu hướng giảm. Tuy nhiên vào tháng 
5, nồng độ PM2.5 có những ngày tăng cao, đỉnh điểm lên đến 134.4 
µg/m³. Vào tháng 10, có một số ngày nồng độ PM2.5 tăng mạnh, lên 
đến 189.4 µg/m³ mặc dù chưa bị tác động của yếu tố khí tượng như 
hiện tường nghịch đảo nhiệt. Những ngày này được ghi nhận có sự ảnh 
hưởng của hiện tượng đốt rơm rạ từ khu vực ngoại thành, ảnh hưởng 
trực tiếp đến khu vực nội thành, do sự lan truyền chất ô nhiễm trong 
không khí [12]. 
 
2.4. Biến thiên nồng độ PM2.5 theo ngày trong tuần và cuối tuần 
 
 Sự biến thiên nồng độ PM2.5 theo ngày trong tuần và cuối tuần 
tại các điểm đo được thể hiện ở hình 4 dưới đây. 

 

 
Hình 4. Phân bố nồng độ PM2.5 theo ngày trong tuần và cuối tuần 

tại địa điểm nghiên cứu. 
 

 Điều đặc biệt cho sự phân bố nồng độ tại các điểm đo này là sự 
chênh lệch không rõ ràng giữa ngày trong tuần và ngày cuối tuần. Tại 
S1, S3 giá trị trung bình giữa các ngày trong tuần và cuối tuần gần như 
bằng nhau. Hiện tượng này có thể được lý giải bởi đặc thù kinh tế xã 
hội của 2 khu vực này. Đây là nơi có hoạt động du lịch diễn ra mạnh 
mẽ, giao thông và sinh hoạt đô thị không giảm vào cuối tuần, thậm chí 
có xu hướng gia tăng. Vào các ngày cuối tuần, lượng người dân và 
khách du lịch tập trung đông, kéo theo sự gia tăng các hoạt động dịch 
vụ, đặc biệt là hàng quán ăn uống sử dụng nhiên liệu đốt (như than, 
bếp gas), các món ăn được ưa thích là xào, rán, nướng, góp phần làm 
phát thải thêm bụi mịn PM2.5 [20], bù trừ cho sự sụt giảm giao thông 
thông thường. 
 Tại các điểm đo S2, S4, S5 có khác biệt tương đối nhỏ giữa ngày 
trong tuần và ngày cuối tuần. Các ngày trong tuần có nồng độ PM2.5 
cao hơn các ngày cuối tuần. Sự khác biệt này phản ánh vai trò chi phối 
của giao thông cơ giới và hoạt động hành chính – dịch vụ vào các ngày 
làm việc, trong khi vào cuối tuần, lưu lượng phương tiện và cường độ 
hoạt động đô thị tại các khu vực này có xu hướng giảm. 
 Kết quả cho thấy ảnh hưởng của đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh 
hưởng rất lớn đến việc phát thải PM2.5. Tại các khu vực có hoạt động 
du lịch, thương mại và dịch vụ diễn ra liên tục, phân bố nồng độ PM2.5 
giữa ngày trong tuần và cuối tuần không có sự khác biệt. Ngược lại, 
nơi hoạt động giao thông mang tính đi lại thường nhật chiếm ưu thế, 
nồng độ PM2.5 trong ngày làm việc cao hơn so với cuối tuần. Phản ảnh 
sự ảnh hưởng của các phương tiện giao thông tới nồng độ ô nhiễm bụi 
PM2.5, theo Quang và cộng sự [21]. 
 
2.5. Biến thiên nồng độ PM2.5 trong 24 giờ 
 
 Nồng độ PM2.5 thể hiện rõ rệt sự biến thiên giữa khung giờ cao 
điểm và thấp điểm. Diễn biến nồng độ trong 24 giờ được thể hiện ở 
hình 5 như sau: 
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Hình 5. Biến thiên nồng độ PM2.5 theo giờ trong ngày. 

 
 Phân tích biểu đồ boxplot theo giờ trong ngày cho thấy hầu hết các 
địa điểm nghiên cứu đều có xu thế biến động nồng độ PM2.5 tương đối 
giống nhau. Cụ thể, giá trị trung bình PM2.5 có xu hướng tăng vào 2 
khung giờ cao điểm là 6 – 8h sáng và 18 – 20h tối. Điều này có thể lý giải 
vì đây là hai khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện gia tăng đáng 
kể, kéo theo phát thải từ động cơ đốt trong và quá trình mài mòn lốp xe 
và mặt đường, góp phần làm tăng nồng độ bụi trong không khí [21]. 
 Ngược lại, giá trị trung bình PM2.5 thấp nhất được ghi nhận 
trong khoảng thời gian từ 11–16h, khi cường độ giao thông giảm tương 
đối so với giờ cao điểm. Đồng thời, điều kiện khí tượng trong giai đoạn 
này, bao gồm nhiệt độ cao hơn và sự phát triển mạnh của lớp biên khí 
quyển, góp phần tăng cường khả năng khuếch tán và pha loãng các chất 
ô nhiễm, dẫn đến nồng độ PM2.5 giảm xuống. 
 
3. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu phát thải bụi PM2.5 tại khu 

vực phố cổ 
3.1. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm bụi PM2.5 
 
 Qua phân tích về sự biến động nồng độ giữa mùa đông và mùa 
hè, giữa ngày trong tuần và ngày cuối tuần, giữa các giờ trong ngày, 
chúng ta thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến ô nhiễm bụi PM2.5 tại 
khu vực phố cổ bao gồm hoạt động giao thông vận tải, hoạt động du 

lịch dịch vụ, yếu tố khí tượng và đốt rơm rạ. Hoạt động giao thông vận 
tải chi phối rất nhiều đến nồng độ PM2.5 tại khu vực Hà Nội. Các nghiên 
cứu [22][23][24][25] đã chỉ rõ giao thông là nguồn gây ô nhiễm chính 
cho thủ đô Hà Nội. 
 
3.2. Các giải pháp giảm thiểu phát thải bị PM2.5 tại khu vực phố cổ 
3.2.1. Thắt chặt tiêu chuẩn khí thải và công nghệ động cơ 
 
 Biện pháp kiểm soát tại nguồn mang tính quyết định để loại bỏ 
bụi PM2.5. Cần thiết lập các "hàng rào" kỹ thuật nhằm đảm bảo chỉ 
những phương tiện có công nghệ động cơ tiên tiến, ít gây ô nhiễm mới 
được phép lưu thông. Cần áp dụng các tiêu chuẩn khí thải cao, nâng 
cấp từ các tiêu chuẩn cũ lên tiêu chuẩn khí thải cao có thể giúp giảm 
tới 99 % lượng bụi PM2.5 và NOx phát thải từ ống xả của các phương 
tiện [26]. Tại các thành phố của Đức, việc thực hiện vùng phát thải 
thấp giai đoạn 1 và 2 đã giúp thay thế khoảng 50.000 xe diesel cũ bằng 
xe xăng đạt chuẩn Euro 4 trở lên, giúp giảm nồng độ bụi đáng kể [27]. 
Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND [28] của Hà Nội, quy định chi 
tiết về các tiêu chí, điều kiện và lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp 
trên địa bàn thủ đô căn cứ theo Luật Thủ đô 2024. Khu vực phố cổ nằm 
trong vành đai 1 của thành phố, là lựa chọn ưu tiên để thực hiện các 
quy định về vùng phát thải thấp. Nghị quyết nêu rõ toàn bộ xe ô tô sử 
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quy định về vùng phát thải thấp. Nghị quyết nêu rõ toàn bộ xe ô tô sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch muốn lưu thông trong vùng phát thải thấp 
phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia (QCVN 85:2025/BNNMT) [29]. Đối với xe mô tô và xe gắn máy 
chạy xăng, việc lưu thông sẽ bị hạn chế theo các khung giờ/thời điểm 
nhất định. Ngoài các khung giờ cấm, phương tiện phải đáp ứng được 
các quy chuẩn khí thải theo lộ trình do Chính phủ hoặc Thành phố ban 
hành mới được vào khu vực này. Khuyến khích và dần bắt buộc sử 
dụng các loại xe không phát thải (bao gồm xe thuần điện (PEV, BEV), 
xe điện dùng pin nhiên liệu (PFCEV, FCEV) và xe chạy bằng hydro), xe 
thân thiện môi trường (bao gồm xe chạy khí CNG, các dòng xe Hybrid 
((MHEV, FHEV, SHEV) và xe Hybrid có sạc ngoài (PHEV)).  
 
3.2.2. Chiến lược làm mới xe và chuyển đổi phương tiện 
 
 Mục tiêu của nhóm này là thay đổi cấu trúc phương tiện giao 
thông của thành phố bằng cách đào thải dần xe cũ và ưu tiên xe xanh. 
Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND thành phố Hà Nội, cần có biện 
pháp kiểm soát đầu tư mới. Các cơ quan và tổ chức sẽ không được đầu 
tư mới hoặc đăng ký mới (có kiểm soát) đối với các phương tiện sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch khi cần thay thế các phương tiện cũ đã hết 
hạn lưu thông. Đồng thời cấm các loại xe gây ô nhiễm cao như xe tải 
chạy dầu diesel có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg; cấm 
xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tham gia kinh doanh 
vận tải trên các nền tảng ứng dụng công nghệ (xe ôm công nghệ) hoạt 
động trong vùng phát thải thấp. Ưu tiên lưu thông các phương tiện 
không phát thải khí thải và xe sử dụng năng lượng sạch được phép lưu 
thông tự do mà không chịu các hạn chế về thời gian hay khu vực trong 
vùng phát thải thấp. Đồng thời chính quyền cần có cam kết ban hành 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để khuyến khích người dân và 
doanh nghiệp chuyển đổi sang các loại hình phương tiện xanh.  
 Đối với xe bus chạy trong khu vực phố cổ, cần chuyển đổi 100 % 
sang xe điện. Tại London, việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả đáng 
để []. Bên cạnh đó cần khuyến khích sử dụng xe đạp, xe đạp điện để 
chung chuyển giữa các đầu mỗi giao thông công cộng như trạm xe bus… 
 
3.2.3. Quy hoạch giao thông và hạ tầng đô thị 
 
 Đây là sự chuẩn bị quan trọng về mặt không gian và hạ tầng kỹ 
thuật để việc triển khai vùng phát thải thấp trở nên khả thi. 
 Xây dựng mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development - 
Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) là mô hình quy 
hoạch đô thị hiện đại, tập trung xây dựng các khu dân cư, thương mại 
sầm uất quanh các điểm trung chuyển công cộng (ga metro, bến xe 
buýt) để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm 
phụ thuộc xe cá nhân, giảm ùn tắc và hướng đến phát triển bền vững. 
Khu vực phố cổ cần được quy hoạch phát triển theo định hướng giao 
thông công cộng (TOD), đảm bảo hạ tầng giao thông đường bộ đủ điều 
kiện để tổ chức giao thông một cách khoa học. Xây dựng các trạm xe 
bus. Các tuyến đường sử dụng giao thông công cộng tiếp cần gần với 
khu vực phố cổ, tạo các trạm chung chuyển giữa vùng lõi và vùng ngoài.  

 Bên cạnh đó cần xây dựng hạ tầng cho xe điện: tập trung phát 
triển hệ thống trạm sạc điện công cộng và đặc biệt là xây dựng hạ tầng 
thu gom, xử lý pin xe điện sau khi thải bỏ để đảm bảo an toàn môi 
trường và phòng cháy chữa cháy. Để triển khai rộng rãi các trạm sạc 
phục vụ xe điện cần khuyến khích đầu tư của khối tư nhân. Mỗi bãi đỗ 
xe bao quanh vùng lõi đều có trạm sạc xe điện, tạo thuận lợi cho người 
dân và khách du lịch. 
 Thêm nữa, cần kết nối đa phương thức, bố trí hợp lý các điểm 
dừng đỗ, điểm trung chuyển để kết nối thuận tiện giữa vận tải hành 
khách công cộng với các phương tiện cá nhân. Ngoài ra, cần mở rộng 
không gian đi bộ và phát triển hệ thống xe đạp công cộng gắn liền với 
các khu danh lam thắng cảnh, bảo tồn 
 
3.2.4. Biện pháp quản lý 
 
 Sử dụng công nghệ và các biện pháp hành chính để quản lý, giám 
sát và xử lý vi phạm trong khu vực phố cổ, khi xây dựng mô hình vùng 
phát thải thấp. 
 Biện pháp đầu tiên là sử dụng các camera giao thông giám sát bằng 
trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống camera thông minh được tích hợp công 
nghệ AI để nhận diện phương tiện, giám sát hành vi người tham gia giao 
thông và tự động đánh giá chất lượng không khí tại các điểm chốt. 
 Để nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện ra vào vùng lõi, cân 
số hóa quản lý phương tiện như sử dụng màu nền biển số hoặc dán thẻ 
QR tích hợp vào hệ thống thu phí điện tử (ETC) để phân loại nhanh 
phương tiện ra vào. Kết nối dữ liệu giữa hệ thống đăng kiểm, cơ quan 
thuế và công an các cấp. 
 Mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi từ dân cư, thiết lập đường dây 
nóng và tích hợp tính năng báo cáo vi phạm qua các ứng dụng như 
VNeID hoặc iHanoi để người dân cùng giám sát. Cùng với đó có các 
biện pháp cưỡng chế thi hành như tăng cường tuần tra trực tiếp và áp 
dụng các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với các 
phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn mà vẫn lưu thông trong vùng 
phát thải thấp. Truyền thông để xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao 
ý thức sử dụng phương tiện công cộng và hạn chế xe cá nhân thông 
qua các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng. 
 Việc thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp này nhằm mục tiêu 
cuối cùng là cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI) nói riêng và 
chỉ số bụi PM2.5 nói chung của Hà Nội và khu vực phố cổ, vốn đang 
được đánh giá thường xuyên vượt qua ngưỡng an toàn theo quy chuẩn 
quốc gia. 
 
3.2.5. Các giải pháp khác 
 
 Hoạt động du lịch tại khu vực phố cổ làm gia tăng ô nhiễm vào 
các ngày cuối tuần như tăng mật độ phương tiện giao thông, dịch vụ 
ăn uống nấu nướng sử dụng nhiều nhiên liệu đốt, các món ăn như xào 
rán, nướng gây phát tán bụi PM2.5. Thành phố cần có các quy định và 
biện pháp phù hợp.  Trước hết cần vận động và hỗ trợ các hộ kinh 
doanh chuyển đổi triệt để nhiên liệu sử dụng để đun nấu, chuyển từ 
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bếp than tổ ong, bếp củi sang bếp điện, bếp từ. Yêu cầu các nhà hàng, 
đặc biệt là các quán đồ nướng, lắp đặt hệ thống lọc tĩnh điện 
(Electrostatic Precipitator - ESP) hoặc màng lọc than hoạt tính để giữ 
lại bụi mịn và mùi trước khi xả ra môi trường. Thành phố có thể quy 
hoạch khu vực ẩm thực tập trung: Thay vì để các quán nướng vỉa hè tự 
phát, có thể quy hoạch vào các khu vực có hệ thống xử lý khí thải chung 
hiện đại. 
 Bên cạnh các biện pháp thực hiện cho vùng phát thải thấp, chú 
trọng về nguồn gây ô nhiễm giao thông, cần quan tâm đến các nguồn tác 
động khác để có biện pháp phù hợp. Do ô nhiễm môi trường không khí 
chiụ tác động của các nguồn ô nhiễm tầm xa, xuyên biên giới hoặc từ các 
vùng lân cận nên cần có các giải pháp đồng bộ giữa các đơn vị hành chính 
của thành phố và giữa thành phố với các tỉnh lân cận. Việc đốt rơm rạ là 
vấn nạn ô nhiễm của toàn thành phố Hà Nội, cao điểm diễn ra vào tháng 
5 và tháng 10. Chính quyền cần có các biện pháp hướng dẫn kỹ thuật xử 
lý rơm rạ thay cho việc đốt. Như xử lý vi sinh, hỗ trợ ngân sách cung cấp 
chế phẩm vi sinh để phân hủy rơm rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ. 
Khuyến khích thu gom rơm làm thức ăn chăn nuôi, trồng nấm hoặc sản 
xuất viên năng lượng. Đầu tư máy cuốn rơm quy mô nhỏ phù hợp với 
đặc thù đồng ruộng miền Bắc. Vận động người dân ký cam kết không đốt 
rơm rạ và tăng cường thanh tra, xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-
CP. Tuyên truyền, giáo dục tác hại của khói mù qua các kênh trực tuyến 
và hội nhóm nông dân địa phương. 
 Khu vực phố cổ nói riêng và nội thành Hà Nội nói chung, bên 
cạnh chịu ảnh hưởng cục bộ một số tháng do hoạt động đốt rơm rạ, còn 
chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi các hoạt động công nghiệp từ các 
tỉnh lân cận, các khu công nghiệp vệ tinh. Giải pháp giảm thiểm ô nhiễm 
từ các khu công nghiệp cần thực hiện đồng bộ, theo Quyết định số 
2530/QĐ-TTg về phê duyệt lộ trình quốc gia về khắc phục ô nhiễm và 
quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030. 
 Hà Nội là thành phố đang phát triển. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông đô thị, chỉnh trang đường phố, xây dựng khu dân cư không 
tránh được việc phán tán bụi từ hoạt động xây dựng. Cần có giải pháp 
đồng bộ của chính quyền về quy trình thi công, xây dựng, giám sát xe 
ra vào công trường, bắt buộc các biện pháp che chắn bụi… hoàn trả 
mặt bằng giao thông sau khi đào đắp. 
 
4. Kết luận 
 
 Nghiên cứu này đã thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá 
hiện trạng bụi PM2.5 tại khu vực phố cổ. Kết quả cho thấy tại hầu hết 
các tuyến phố đều có nồng độ ô nhiễm bụi PM2.5 vượt ngưỡng QCVN 
05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh. Nồng độ bụi cao nhất được ghi nhận vào các tháng 
cuối năm do chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng. Bên cạnh đó ô 
nhiễu còn chịu tác động của các hoạt động đốt rơm rạ, hoạt động công 
nghiệp do ô nhiễm có tính lan truyền xuyên biến giới. Việc so sánh nồng 
độ bụi giữa giờ cao điểm – giờ thấp điểm, giữa ngày trong tuần và cuối 
tuần cho thấy tác động của giao thông là rất lớn, cùng với hoạt động 
du lịch dịch vụ. Đặc trưng của khu vực phố cổ là hoạt động du lịch, 

dịch vụ diễn ra thường xuyên vào các ngày trong tuần, đặc biệt là các 
ngày cuối tuần. Dù xây dựng tuyến phố đi bộ, không chịu ảnh hưởng 
của giao thông nhưng nồng độ bụi PM2.5 vẫn cao vào các ngày cuối 
tần. Điều này cho thấy hoạt động nấu nướng, ăn uống là nguồn đóng 
góp ô nhiễm đáng kể cho khu vực này. Để giảm phát thải bụi PM2.5, 
khu vực phố cổ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung cần có các 
giải pháp đồng bộ. Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hà Nội, 
quy định chi tiết về các tiêu chí, điều kiện và lộ trình thực hiện vùng 
phát thải thấp trên địa bàn thủ đô căn cứ theo Luật Thủ đô 2024. Nghị 
quyết này cho thấy động thái mạnh mẽ của chính quyền về việc giảm ô 
nhiễm cho khu vực nội đô, đặc biệt là khu vực phố cổ, vùng lõi trung 
tâm, nơi diễn ra các hoạt động du lịch, cần được bảo tồn các giá trị văn 
hóa và xây dựng điển hình về một thủ đô xanh, sạch, đẹp. Ngoài các 
giải pháp về giao thông cho vùng phát thải thấp, cần có các giải pháp 
hạn chế phát thải bụi từ các hoạt động công nghiệp, đốt rơm rạ, xây 
dựng cơ sở hạ tầng… Xây dựng các giải pháp cục bộ cho khu vực dịch 
vụ ăn uống cũng là yếu tố đáng quan tâm cho phố cổ. Các kết quả của 
nghiên cứu này có thể góp phần cung cấp thêm các cơ sở khoa học và 
thực tiễn cho việc đánh giá thực trạng ô nhiễm tại khu vực phố cổ nói 
riêng, thành phố Hà Nội nói chung và nêu bật ý nghĩa của các giải pháp 
giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải bụi PM2.5 tại khu vực phố cổ.   
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bếp than tổ ong, bếp củi sang bếp điện, bếp từ. Yêu cầu các nhà hàng, 
đặc biệt là các quán đồ nướng, lắp đặt hệ thống lọc tĩnh điện 
(Electrostatic Precipitator - ESP) hoặc màng lọc than hoạt tính để giữ 
lại bụi mịn và mùi trước khi xả ra môi trường. Thành phố có thể quy 
hoạch khu vực ẩm thực tập trung: Thay vì để các quán nướng vỉa hè tự 
phát, có thể quy hoạch vào các khu vực có hệ thống xử lý khí thải chung 
hiện đại. 
 Bên cạnh các biện pháp thực hiện cho vùng phát thải thấp, chú 
trọng về nguồn gây ô nhiễm giao thông, cần quan tâm đến các nguồn tác 
động khác để có biện pháp phù hợp. Do ô nhiễm môi trường không khí 
chiụ tác động của các nguồn ô nhiễm tầm xa, xuyên biên giới hoặc từ các 
vùng lân cận nên cần có các giải pháp đồng bộ giữa các đơn vị hành chính 
của thành phố và giữa thành phố với các tỉnh lân cận. Việc đốt rơm rạ là 
vấn nạn ô nhiễm của toàn thành phố Hà Nội, cao điểm diễn ra vào tháng 
5 và tháng 10. Chính quyền cần có các biện pháp hướng dẫn kỹ thuật xử 
lý rơm rạ thay cho việc đốt. Như xử lý vi sinh, hỗ trợ ngân sách cung cấp 
chế phẩm vi sinh để phân hủy rơm rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ. 
Khuyến khích thu gom rơm làm thức ăn chăn nuôi, trồng nấm hoặc sản 
xuất viên năng lượng. Đầu tư máy cuốn rơm quy mô nhỏ phù hợp với 
đặc thù đồng ruộng miền Bắc. Vận động người dân ký cam kết không đốt 
rơm rạ và tăng cường thanh tra, xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-
CP. Tuyên truyền, giáo dục tác hại của khói mù qua các kênh trực tuyến 
và hội nhóm nông dân địa phương. 
 Khu vực phố cổ nói riêng và nội thành Hà Nội nói chung, bên 
cạnh chịu ảnh hưởng cục bộ một số tháng do hoạt động đốt rơm rạ, còn 
chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi các hoạt động công nghiệp từ các 
tỉnh lân cận, các khu công nghiệp vệ tinh. Giải pháp giảm thiểm ô nhiễm 
từ các khu công nghiệp cần thực hiện đồng bộ, theo Quyết định số 
2530/QĐ-TTg về phê duyệt lộ trình quốc gia về khắc phục ô nhiễm và 
quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030. 
 Hà Nội là thành phố đang phát triển. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông đô thị, chỉnh trang đường phố, xây dựng khu dân cư không 
tránh được việc phán tán bụi từ hoạt động xây dựng. Cần có giải pháp 
đồng bộ của chính quyền về quy trình thi công, xây dựng, giám sát xe 
ra vào công trường, bắt buộc các biện pháp che chắn bụi… hoàn trả 
mặt bằng giao thông sau khi đào đắp. 
 
4. Kết luận 
 
 Nghiên cứu này đã thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá 
hiện trạng bụi PM2.5 tại khu vực phố cổ. Kết quả cho thấy tại hầu hết 
các tuyến phố đều có nồng độ ô nhiễm bụi PM2.5 vượt ngưỡng QCVN 
05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh. Nồng độ bụi cao nhất được ghi nhận vào các tháng 
cuối năm do chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng. Bên cạnh đó ô 
nhiễu còn chịu tác động của các hoạt động đốt rơm rạ, hoạt động công 
nghiệp do ô nhiễm có tính lan truyền xuyên biến giới. Việc so sánh nồng 
độ bụi giữa giờ cao điểm – giờ thấp điểm, giữa ngày trong tuần và cuối 
tuần cho thấy tác động của giao thông là rất lớn, cùng với hoạt động 
du lịch dịch vụ. Đặc trưng của khu vực phố cổ là hoạt động du lịch, 

dịch vụ diễn ra thường xuyên vào các ngày trong tuần, đặc biệt là các 
ngày cuối tuần. Dù xây dựng tuyến phố đi bộ, không chịu ảnh hưởng 
của giao thông nhưng nồng độ bụi PM2.5 vẫn cao vào các ngày cuối 
tần. Điều này cho thấy hoạt động nấu nướng, ăn uống là nguồn đóng 
góp ô nhiễm đáng kể cho khu vực này. Để giảm phát thải bụi PM2.5, 
khu vực phố cổ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung cần có các 
giải pháp đồng bộ. Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hà Nội, 
quy định chi tiết về các tiêu chí, điều kiện và lộ trình thực hiện vùng 
phát thải thấp trên địa bàn thủ đô căn cứ theo Luật Thủ đô 2024. Nghị 
quyết này cho thấy động thái mạnh mẽ của chính quyền về việc giảm ô 
nhiễm cho khu vực nội đô, đặc biệt là khu vực phố cổ, vùng lõi trung 
tâm, nơi diễn ra các hoạt động du lịch, cần được bảo tồn các giá trị văn 
hóa và xây dựng điển hình về một thủ đô xanh, sạch, đẹp. Ngoài các 
giải pháp về giao thông cho vùng phát thải thấp, cần có các giải pháp 
hạn chế phát thải bụi từ các hoạt động công nghiệp, đốt rơm rạ, xây 
dựng cơ sở hạ tầng… Xây dựng các giải pháp cục bộ cho khu vực dịch 
vụ ăn uống cũng là yếu tố đáng quan tâm cho phố cổ. Các kết quả của 
nghiên cứu này có thể góp phần cung cấp thêm các cơ sở khoa học và 
thực tiễn cho việc đánh giá thực trạng ô nhiễm tại khu vực phố cổ nói 
riêng, thành phố Hà Nội nói chung và nêu bật ý nghĩa của các giải pháp 
giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải bụi PM2.5 tại khu vực phố cổ.   
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